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Can Tho City, Date: November 22, 2021
TP. Cần Thơ, Ngày: 22/11/2021

ANALYSIS REPORT REF. NO.: CTFDL21-04066-3
BÁO CÁO PHÂN TÍCH Đơn hàng: CTFDL21-04066-3

CLIENT’S NAME : DINH PHU MY COCONUT CO., LTD
Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ

CLIENT’S ADDRESS : AII/15 GIAO LONG IND. ZONE, CHAU THANH DIST. 
BEN TRE PROVINCE, VIETNAM

Địa chỉ : LÔ AII/15 KCN GIAO LONG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE, VIỆT NAM

The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as:
Mẫu thử nghiệm được cung cấp và nhận dạng bởi khách hàng:

Sample description : POWDER
Mô tả mẫu : Dạng bột

Number of sample : 01 sample
Số lượng mẫu : 01 mẫu

Sample characterisation/ condition : Sample (approx. 216g) in aluminium bag
Tình trạng mẫu : Mẫu (khoảng 216g) chứa trong túi nhôm

Client’s reference : BỘT CỐT DỪA
Chú thích của khách hàng   CONVENTIONAL COCONUT MILK POWDER

  Lot No.: SAMPLE140521
  Sampling date: May 14, 2021

Date sample(s) received : November 12, 2021
Ngày nhận mẫu : 12/11/2021

Testing period : November 13 – November 22, 2021
Thời gian thử nghiệm : 13/11/2021 – 22/11/2021

Test requested : As applicant’s requirement
Yêu cầu thử nghiệm : Theo yêu cầu của khách hàng

Test result : Please refer to the next page(s)
Kết quả kiểm nghiệm : Vui lòng tham khảo trang sau
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DETAIL TEST RESULT(S)
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Testing analysis
Chỉ tiêu phân tích

Method
Phương pháp

Result
Kết quả

Unit
Đơn vị

Ethylene oxide (sum of ethylene 
oxide and 2-chloroethanol 
expressed as ethylene oxide)

LFOD-TST-SOP-8531 327 mg/kg

Ethylene oxide LFOD-TST-SOP-8531
3.8

LOD = 0.003
mg/kg

2-Chloroethanol LFOD-TST-SOP-8531
591

LOD = 0.003
mg/kg

Note/  Ghi chú  :
 LOD = Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện
 When the chemical analyte is detected but the concentration is below limit of quantitation (LOQ), the result is reported as “< LOQ”. If the 

quantifiable result was calculated from sum of individual analytes, it was done without single values below LOQ taken into account. 
Khi chất phân tích hóa học được phát hiện nhưng nồng độ nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ), thì kết quả sẽ được thể hiện là “< LOQ”. 
Nếu kết quả có thể định lượng được tính từ tổng của từng chỉ tiêu, nó được thực hiện không bao gồm các giá trị đơn lẻ nhỏ hơn giới hạn 
định lượng. 

 Refer to LOD/LOQ of the individual analytes that were used to calculate the sum item
Tham khảo LOD/LOQ của từng chất riêng lẻ tương ứng được dùng để tính chỉ tiêu tổng

 The method(s) remarked with an asterisk (*) is (are) not currently within the ISO 17025 accreditation scope and the test(s) remarked with two
asterisks (**) was (were) performed by subcontractor(s) that was (were) mentioned in the parentheses after the method respectively.
Phương pháp được đánh dấu một sao (*) chưa thuộc phạm vi công nhận ISO 17025 và phép thử đánh dấu hai sao (**) được thực hiện bởi 
nhà thầu phụ được đề cập tương ứng trong dấu ngoặc đơn ngay sau phương pháp.
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PHOTO APPENDIX/PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY AND SUCH 
SAMPLE(S) ARE RETAINED FOR 07 DAYS ONLY IF THERE ARE NO OTHER SPECIFIC STATEMENTS

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận tại phòng thí nghiệm và mẫu được lưu trữ trong vòng 07 ngày nếu
không có thông báo đặc biệt khác

END OF THE REPORT

Signed for and on behalf of
       SGS Vietnam LTD
Thay Mặt Công ty SGS Việt Nam

Lâm Văn Xự
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